KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022-2023

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

(Thời gian làm bài: 50 phút không kể giao đề)
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	Duyệt đề 
	       Điểm


	Lời nhận xét của giáo viên

....................................................................................................................................................................................................................................................................................



I. Đọc hiểu (6 điểm):
1. Đọc thầm đoạn văn sau và làm bài tập:


RÙA CON TÌM NHÀ


Có một chú rùa con, vừa mới nở được mấy ngày đã vội vàng đi tìm nhà của mình. Thấy tổ ong trên cây, tưởng đó là nhà của mình, Rùa Con vươn cổ lên hỏi: "Có phải nhà của tôi đây không?". Nhưng đàn ong bay túa ra làm Rùa Con sợ quá, thụt cổ vào nằm im như chết. Sau đó Rùa bò tới chân một bức tường. Thấy hang chuột, Rùa Con định chui vào thì một chú chuột ngăn lại: "Đây là nhà của chúng tôi. Không phải nhà của bạn đâu, Rùa ạ". Trông thấy dòng sông nhỏ, Rùa nghĩ: "Có lẽ nhà mình ở dưới nước". Thế là Rùa nhảy xuống sông. Bơi được một quãng ngắn, Rùa Con đã mệt đứt cả hơi, đành bò lên bờ. Gặp ốc sên, Rùa lại hỏi: "Bạn có biết nhà tớ ở đâu không?" Ốc sên trả lời: "Ôi! Bạn hãy nhìn tớ đây rồi hãy nhìn lại lưng mình mà xem". Bấy giờ Rùa Con mới quay đầu nhìn lại cái mai của mình. Rồi vừa tủm tỉm cười vừa nói với ốc sên: "Cảm ơn bạn nhé! Nhờ có bạn mà tớ đã tìm được nhà của mình rồi". 



(Theo lời kể của Thanh Mai)
II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. (1 điểm) a) Nơi đầu tiên Rùa Con tưởng đó là nhà của mình là:

A. biển               
B. tổ ong                C. hang chuột                    D. sông

                            b) Ai đã giúp Rùa Con tìm được nhà?

A. Ong            
B. Chuột              
C. Cá            

D. Ốc Sên

Câu 2. (1 điểm) a) Rùa con đã đi nhầm nhà mấy lần tất cả trong đoạn văn trên?

A. 1          

B. 2                 
C. 3                   

D. 4

                           b) Hãy thử nghĩ xem nhà của rùa con ở đâu?

	A. Dưới sông
	B. Mai rùa
	c. Trong hang


Câu 3. (0,5 điểm) Câu: Thế là Rùa nhảy xuống sông. Thuộc mẫu câu
	A. Câu giới thiệu
	B. Câu nêu hoạt động
	C. Câu nêu đặc điểm



Câu 4. (0,5 điểm) Viết tên gọi của mỗi loài vật bé nhỏ có trong hình dưới đây:
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	………………
	………………
	………………
	………………
	………………


Câu 5. (1 điểm) Viết câu nêu đặc điểm hoặc nêu hoạt động của:

- con bươm bướm: …………………………………………………………………….
- con sâu: ………………………………………………………………………………

- con kiến: ……………………………………………………………………………...

- con ốc sên: ……………………………………………………………………………

Câu 6. (1 điểm) a. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để tạo từ:

            a. (sao/xao)

ngôi ……….ao; ………..xuyến; lao ………..; ……..nhi đồng; …….thuốc

            b. (sung/xung)

……….sướng; ………. phong; quả …………..; ……….kích

Câu 7. (1 điểm) Điền dấu chấm, dấu chấm than  hoặc dấu chấm hỏi vào [   ] cho phù hợp:
Hôm nay đi học, em được học về dấu chấm hỏi [  ] Cô giáo giảng rằng:

- Dấu chấm hỏi được viết ở phía cuối của câu hỏi [  ] Các em đã nhớ chưa nào[  ]
Chúng em đồng thanh đáp:

- Dạ chúng em nhớ rồi ạ [  ]

II. Viết đoạn văn (4 điểm).
     Viết đoạn văn từ 5-6 câu kể về việc làm để bảo vệ môi trường.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 
GIỮA HỌC KÌ II - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
Năm học: 2022 – 2023
II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. (1 điểm) a) Nơi đầu tiên Rùa Con tưởng đó là nhà của mình là:


                          B. tổ ong                
                            b) Ai đã giúp Rùa Con tìm được nhà?

                                 

D. Ốc Sên

Câu 2. (1 điểm) a) Rùa con đã đi nhầm nhà mấy lần tất cả trong đoạn văn trên?


                        C. 3                   


                           b) Hãy thử nghĩ xem nhà của rùa con ở đâu?

	
	B. Mai rùa
	


Câu 3. (0,5 điểm) Câu: Thế là Rùa nhảy xuống sông. Thuộc mẫu câu
	                               A. Câu giới thiệu


* Lưu ý: Học sinh khoanh vào hai đáp án, gạch đi đáp án sai, để lại đáp án đúng cho nửa số điểm.
Câu 4. (0,5 điểm) Viết tên gọi của mỗi loài vật bé nhỏ có trong hình dưới đây:
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	………………
	………………
	………………
	………………
	………………


Câu 5. (1 điểm) Viết câu nêu đặc điểm hoặc nêu hoạt động của:

- con bươm bướm: Bươm bướm xinh xắn.
- con sâu: Sâu con chăm chỉ.

- con kiến: Kiến con nhỏ xíu.
- con ốc sên: Ốc sên chậm chạp.
Câu 6. (1 điểm) a. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để tạo từ:

            a. (sao/xao)

                     ngôi sao; xao xuyến; lao xao;  sao nhi đồng;  sao thuốc

            b. (sung/xung)

                        sung sướng;   xung phong; quả sung ; xung kích

Câu 7. (1 điểm) Điền dấu chấm, dấu chấm than  hoặc dấu chấm hỏi vào [   ] cho phù hợp:
Hôm nay đi học, em được học về dấu chấm hỏi [ . ] Cô giáo giảng rằng:

- Dấu chấm hỏi được viết ở phía cuối của câu hỏi [.  ] Các em đã nhớ chưa nào[ ? ]
Chúng em đồng thanh đáp:

- Dạ chúng em nhớ rồi ạ [ ! ]

II. Viết đoạn văn (4 điểm).
1. Nội dung:  
Viết đoạn văn từ 5-6 câu kể về việc làm để bảo vệ môi trường.
2. Kĩ năng: 3 điểm 

- Bài viết sạch đẹp, đúng chính tả: 1 điểm

- Câu văn sử dụng từ, câu hợp lý: 1 điểm

- Câu văn có sáng tạo, logic: 1 điểm.
Toàn bài nếu HS gạch xóa, trình bày bẩn trừ 1 điểm
A. Đọc (5 điểm)

1. Đọc thành tiếng (3 điểm):

- Đọc to, rõ ràng: 
+ Nếu đọc to đủ nghe, rõ từng tiếng: 1 điểm
+ Đọc chưa to, chưa rõ: 0 điểm
- Đọc đúng:

+ Nếu đọc sai 0 - 2 lỗi: 1 điểm
+ Nếu đọc sai 3 - 4 lỗi: 0,5 điểm
+ Nếu đọc sai hơn 4 lỗi: 0 điểm
- Tốc độ:

+ 40-60 tiếng/phút: 1 điểm
+ 40 tiếng/phút: 0,5 điểm
+ Dưới 40 tiếng/phút: 0 điểm

- Ngắt nghỉ đúng ở dấu câu:
+ Nếu ngắt, nghỉ sai 0 - 3 lỗi: 1 điểm
+ Hơn ngắt, nghỉ sai 2 lỗi: 0 điểm
2. Đọc thầm va làm bài tập: 2 điểm 

Câu 1 (1 điểm): Đáp án B,C

Câu 2 (1 điểm):
- Đáp án A (0, 5 điểm)

- Điền đúng từ lớn hơn (0,5 điểm). 
B. Viết (4 điểm):

1. Viết câu (1 điểm): Học sinh viết được câu trả lời phù hợp, trình bày đúng thể thức, (thiếu dấu câu trừ 0,25 điểm)

Nhà của ốc sên chỉ to bằng một nửa quả mận nhỏ.
2. Chính tả (nghe-viết) (2 điểm):  Viết đúng chính tả, đúng kích cỡ chữ, đúng khoảng cách cho 2 điểm. Sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm
3. Bài tập (1 điểm): Mỗi phần 0,5 điểm
C. Nghe (1 điểm): Đ/a: C, A
Toàn bài nếu HS gạch xóa, trình bày bẩn trừ 1 điểm
CÂY MAI

Cây mai có dáng vẻ thanh cao. Thân cây nâu sậm như sắc đất đai màu mỡ. Lá mai xanh đậm và dày. Hoa mai vàng thẫm như nắng tháng tám.

      Câu 1: Bài đọc nói đến loài hoa nào?

      Câu 2: Hoa mai có màu gì?
THU HOẠCH NGÔ
Mẹ cho Pao ra rẫy thu hoạch ngô. Thân cây đã khô, bắp ngô vàng như màu nắng, râu bắp lơ thơ, màu nâu sẫm.Pao bẻ bắp rất nhanh.Chẳng bao lâu, ngô đã đầy làn.

       Câu 1: Mẹ cho Pao ra rẫy đi thu hoạch gì?

       Câu 2: Râu bắp ngô có màu gì ?

NGHỈ HÈ
Nghỉ hè bé thích nhất

Về quê ngoại thăm bà

Nhà bà có đầy hoa

Sặc sỡ và ngan ngát
         Câu 1: Nghỉ hè bé thích nhất đi đâu ?

         Câu 2: Nhà bà ngoại có gì?

Đà Lạt

Nghỉ hè, cả nhà Ngần đi Đà Lạt. Ở đó, gió rất mát. Đà Lạt có nghề đan: đan mũ, đan tất, đan khăn, … Chợ Đà Lạt có đủ thứ hoa bắt mắt: hoa lan đất, hoa li, hoa mi-mô-sa, …

Câu 1. Nghỉ hè, cả nhà Ngần đi đâu?

Câu 2. Đoạn văn nhắc  đến nghề  gì  ở Đà Lạt?

Đảo Cô Tô

Cảnh đảo Cô Tô thật là lãng mạn. Cát trắng lấp lánh trải dài khắp đảo. Gió rì rào làm hàng phi lao khẽ vi vu như đang vẫy tay chào đón khách du lịch.
       Câu 1 : Cát ở đảo Cô Tô có màu gì ?

Chú ếch xanh

Nhà ếch xanh ở gần bờ kênh, cạnh nhà cụ dế già. Ếch xanh có bộ cánh màu xanh đậm, cụ dế già có bộ cánh xám, bạc phếch.
         Câu 1 : Nhà ếch xanh ở đâu ?

         Câu 2 : Ếch xanh có bộ cánh màu gì ?

         Câu 3 : Cụ dế già có bộ cánh màu gì ?

Gấp giấy

Cô giáo dạy các bạn gấp giấy. Bạn Quang gấp chú ếch xanh. Bạn Hoa gấp quạt giấy xinh xinh.Bạn Thoa gấp cả cành hoa ly đủ sắc màu.Bạn nào bạn nấy thích thú ngắm sản phẩm mình làm ra.

 Câu 1: Cô giáo dạy các bạn làm gì ?

 Câu 2: Bạn Hoa gấp vật gì ?
